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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Năng lực 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề.
- Nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.
- Hiểu được đặc điểm và chức năng của thành ngữ, đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.

- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến của người viết, đưa ra lý lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.

- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn: kể đúng cốt truyện gốc, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.

2. Phẩm chất

- Có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ của dân gian hay của người xưa để rèn các đức tính: khiêm tốn, cẩn trọng, kiên trì, nhân nghĩa, có trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, tivi, phiếu học tập.
- Học liệu: SGK, SGV Ngữ văn 7. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

I. GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN

HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: Cùng nghe và quan sát câu chuyện “Trí khôn của ta đây”

https://youtu.be/wUMg3fLfrcg
-Câu chuyện đã giúp em nhận ra bài học gì?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trình bày, chia sẻ, trả lời câu hỏi;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nhiệm vụ 1: Giới thiệu bài học

a. Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung của bài học, nhận biết được hình thức, nhân vật, bài học...của truyện ngụ ngôn.

- Nắm được các yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.

- Nắm được đặc điểm, chức năng của thành ngữ  và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức thông qua sự hướng dẫn của GV, câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học và trả lời câu hỏi: Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?

? Chủ đề của bài học là gì?

? Để thể hiện chủ đề, bài học đưa vào mấy ngữ liệu?

? Phần Giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?

- HS lắng nghe.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
I. Giới thiệu bài học

- Các văn bản trong chủ đề nhằm khẳng định chúng ta không chỉ học ở nhà trường, mà chúng ta còn học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Việc học là suốt đời.

- Chủ đề: Bài học cuộc sống

- Ngữ liệu:

 + Đẽo cày giữa đường

 + Ếch ngồi đáy giếng

 + Con mối và con kiến

 + Một số tục ngữ Việt Nam

 + Con hổ có nghĩa

- Thể loại truyện ngụ ngôn và tục ngữ: đúc rút bao nhiêu tri thức về mọi mặt của đời sống.


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tri thức ngữ văn
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK/5

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm:

? Hãy đọc phần tri thức ngữ văn liên quan đến truyện ngụ ngôn là gì?Đặc điểm của truyện ngụ ngôn.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm cá nhân.

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:

II. Tri thức Ngữ văn:
-Thể loại chính: truyện ngụ ngôn
+ Truyện ngụ ngôn: là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió. 

+ Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi.

+ Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hóa.

+ Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.


Văn bản: 

ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG

         ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

                                               CON MỐI VÀ CON KIẾN

                                              THỰC HÀNH TIỀNG VIỆT

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:

- Nhận biết được các yếu tố của truyện ngụ ngôn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề.
- Hiểu được đặc điểm, chức năng của thành ngữ.

- Biết liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế.

- Biết kể lại được câu chuyện ngụ ngôn: đúng cốt truyện, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.

- Có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ của dân gian để rèn luyện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của nhân vật.

2. Phẩm chất: 

- Trách nhiệm học hỏi cái tốt; phê phán cái xấu, cái không phù hợp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Thiết bị: Máy tính, tivi, phiếu học tập.
- Học liệu: SGK, SGV Ngữ văn 7. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới.
b. Nội dung: HS thảo luận ghi vào giấy A4 những tên truyện ngụ ngôn.

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS…

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Chia lớp ra làm các đội chơi

+ Gv tổ chức trò chơi: “Thử tài nhìn tranh đoán tên truyện”: Có 5 bức tranh tương ứng với 5 câu chuyện. Em hãy đoán tên câu chuyện dựa vào các hình ảnh?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình ảnh và suy nghĩ để đoán câu trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv chỉ định đội chơi trả lời câu hỏi

- Hs trả lời câu hỏi của trò chơi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV chốt đáp án và công bố đội giành chiến thắng
1. Con cáo và chùm nho

2. Chân-Tay-Tai-Mắt-Miệng

3. Ve sầu và kiến

4. Ếch ngồi đáy giếng

5. Thầy bói xem voi

6. Thỏ và rùa
- Gv kết nối phần khởi động để dẫn dắt vào bài:
Đây là những câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc gắn liền với kí ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thể loại này.


HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nhiệm vụ 1:  Đọc- Tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản truyện ngụ ngôn
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh đọc văn bản.

c. Sản phẩm học tập: Cách đọc của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	NV1: Hướng dẫn học sinh đọc và giải nghĩa từ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

- Hướng dẫn đọc:

+ Đọc to, rõ, diễn cảm

+ GV đọc mẫu một văn bản sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng các VB còn lại.

- Giải thích một số từ khó: -> Bằng trò chơi nối từ 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát, đọc, trả lời câu hỏi.

- Gv quan sát, lắng nghe, gợi ý

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

NV2: HD tìm hiểu chung về văn bản

Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ:

? Các VB thuộc loại truyện nào? 
? Được kể dưới hình thức nào? (Văn xuôi/Thơ)

? Giới thiệu xuất xứ của các VB?

? Phương thức biểu đạt chính nào được sử dụng trong các VB?

? Ngôi kể được sử dụng trong các VB?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: - Đọc văn bản

- Làm việc nhóm  4’
GV: Theo dõi, hỗ trợ HS hoạt động nhóm.

Bước 3: Báo cáo 

HS: Trả lời câu hỏi 

GV: Nhận xét câu trả lời của HS
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.

- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau.
I. Đọc- Tìm hiểu chung

1. Đọc, chú thích

2. Đặc điểm văn bản

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn

- Xuất xứ:

+ Đẽo cày giữa đường: Truyện cổ nước Nam

+ Ếch ngồi đáy giếng: Trang Tử 

+ Con mối và con kiến: tác giả Nam Hương

- Phương thức biểu đạt: tự sự + miêu tả.

- Ngôi kể: thứ ba

- Hình thức:

-VB Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng: văn xuôi

- VB Con mối và con kiến: thơ


Nhiệm vụ 2: Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn

- Nhận biết được các nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.

- Liên hệ, so sánh, kết nối.

b. Nội dung: Hs làm phiếu học tập số, phương pháp theo nhóm 4-6 học sinh, phương pháp gợi mở đàm thoại để tìm hiểu về lời nhân vật, cốt truyện, nhân vật, thái độ của tác giả dân gian

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh


- Đẽo cày cho thật cao, thật to gấp đ

	i, gấp ba để voi cày được

	- Liền đẽo ngay một lúc bao nhiêu cày to, gấp năm, gấp bảy thứ thường

	

	- GV đặt câu hỏi: 

? Có mấy người góp ý về việc đẽo cày?

? Nêu những nội dung góp ý?

? Trước những lời góp ý về việc đẽo cày, anh thợ mộc đã có những hành động như thế nào?

? Chỉ ra kết quả của việc đẽo cày của anh thợ mộc trong văn bản?
-> Chẳng ai đến mua, gỗ hỏng hết, vốn liếng đi sạch
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: - Đọc văn bản tìm chi tiết

- Làm việc nhóm  4’
GV: Theo dõi, hỗ trợ HS hoạt động nhóm.

Bước 3: Báo cáo
HS: Trả lời câu hỏi 

GV: Nhận xét câu trả lời của HS
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.

- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau.
NV3: Tìm hiểu bài học rút ra từ câu chuyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv: Nếu là người thợ mộc trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên như vậy?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát, đọc, trả lời câu hỏi.

- Gv quan sát, lắng nghe, gợi ý

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS trình bày sản phẩm

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
- Bài học: cần phải tự tin, có chính kiến khi làm bất cứ việc gì.

Bước 1:  

- GV HD HS phân tích tìm hiểu

+ Hoàn cảnh sống và sự tự nhận thức của Ếch

+ Môi trường sống và sự tự nhận thức của Rùa

+ Phản ứng của Ếch và bài học cho chúng ta

- GV yêu cầu HS đọc VB và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập

- GV HD HS tìm hiểu nội dung VB qua PHT:

1. Hoàn cảnh sống của Ếch

............................................

............................................

............................................

Môi trường sống của Rùa

............................................

............................................

............................................

2. Suy nghĩ, cảm xúc của Ếch về hoàn cảnh sống của mình?

............................................

............................................

............................................

 Suy nghĩ, cảm xúc của Rùa về môi trường sống của mình?

............................................

............................................

............................................

3. Vì sao con Ếch lại ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối?

...........................................

...........................................

...........................................

Nhận xét của em về Rùa?

Suy nghĩ, bài học em rút ra qua câu chuyện?

Bước 2: HS thảo luận và hoàn thành PHT 

1. Hoàn cảnh sống của Ếch
Giếng cạn, nước đọng, xung quanh chỉ vài con lăng quăng, nòng nọc bé nhỏ

Môi trường sống của Rùa

Biển Đông mênh mông, ngàn dặm, sâu thẳm, ngàn năm không cạn nước, vô số loài động vật

2. Suy nghĩ, cảm xúc của Ếch về hoàn cảnh sống của mình?

Sung sướng, tự mãn, xem mình là nhất, không ai sánh bằng

 Nhận xét của em về Rùa

Suy nghĩ, cảm xúc của Rùa về môi trường sống của mình?

Tự hào về sự mênh mông, vô tận của biển Đông, tự thấy mình kém hiểu biết và bé nhỏ, vui cùng niềm vui lớn của biển.

3. Vì sao con Ếch lại ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối?

Ếch nhận ra mình nông cạn, thiếu hiểu biết, xấu hổ, mắc cỡ vì mình thiếu hiểu biết mà lại huyênh hoang, khoe mẽ.

Rùa dù được ở biển Đông, hiểu biết sâu rộng nhưng không kiêu căng, tự phụ, xem thường người khác

Suy nghĩ, bài học em rút ra qua câu chuyện?

- Môi trường sống có ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và tính cách của mỗi cá nhân.

- Cần khiêm tốn, tế nghị, có tinh thần học hỏi khi giao tiếp.

- Biết nhận lỗi và sửa lỗi, không dấu dốt

Bước 3: Gv mời đại diện các nhóm trình bày, chọn thêm một số Hs khác nhận xét, chia sẻ

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận

Liên hệ thực tế, giáo dục HS và rèn luyện KNS

2.Ếch ngồi đáy giếng:

- Sự khác nhau về môi trường sống của Ếch, Rùa và suy nghĩ, cảm xúc của chúng.

+Ếch: sống trong 1 cái giếng cạn, nước tù, cả đời chưa đi xa        

      Kém hiểu biết, suy nghĩ nông cạn.
+ Rùa: sống ở biển Đông mênh mông, sâu thẳm,          

        có hiểu biết sâu sắc, suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận.

- Bài học:
+ Môi trường sống có ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và tính cách của mỗi cá nhân, nhưng nỗ lực của con người mới là quan trọng

+ Cần khiêm tốn, tế nhị, có tinh thần học hỏi khi giao tiếp.

+ Biết nhận lỗi và sửa lỗi, không nên giấu dốt.

VB Con mối và con kiến

GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi: 

-Trong truyện “Con mối và con kiến”, quan niệm sống của mối và kiến bộc lộ như thế nào qua lời thoại của chúng?

-Theo em, thiện cảm của người kể chuyện được dành cho mối hay kiến? Vì sao em khẳng định như vậy?

HS thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả.

GV cử đại diện các nhóm lên trình bày, nhận xét, bổ sung

GV đánh giá, nhận xét

· Mối: coi thường, chế giễu sự chăm chỉ của kiến: “Kiến ơi ….thế kia”

Kiến: chỉ rõ tác hại của lối sống hưởng thụ đục khoét của mối sẽ dẫn đến hậu quả tự diệt: “Trên địa cầu …các anh”.

-Thiện cảm của người kể dành cho kiến. Vì câu chuyện đề cao tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù. Điều đó thể hiện ở cách dùng từ ngữ, giọng điệu, ngôn ngữ nhân vật.
3. Con mối và con kiến:

- Bài học:

+ Lối sống phá hoại, hưởng thụ sẽ dẫn đế hậu quả tự giết mình.

+ Phải chăm chỉ, có làm mới có ăn, một người vì mọi người là lối sống cao đẹp cần hướng tới.




 HOẠT ĐỘNG 3:  TỔNG KẾT, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:  

- Tổng kết ND, NT của các VB

- Quan sát tranh, liên hệ thực tế

- Rút ra bài học về cách ứng xử trong cuộc sống

b. Nội dung: 

- HS liên hệ bản thân mình, trình bày trước lớp.

c. Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

-GV yêu cầu HS TLN: Nêu những điểm giống nhau về nội dung và nghệ thuật của ba truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng, Con mối và con kiến. 

-HS thực hiện nhiệm vụ, báo cáo

-GV yêu cầu HS báo cáo kết quả, bổ sung, góp ý.

Nghệ thuật:
 - Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống.

 - Cách nói bằng ngụ ngôn, cách giáo huấn tự nhiên, đặc sắc.

 - Cách kể bất ngờ, kín đáo.

Ý nghĩa : 
 - Ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang, sống ích kỷ. 

 - Khuyên nhủ chúng ta phải mở rộng tầm hiểu biết, không chủ quan, kiêu ngạo.

Luyện tập:

GV giao nhiệm vụ cho Hs chia sẻ về một lần mình mắc lỗi, bài học rút ra từ lỗi lầm ấy.

- GV yêu cầu HS chia sẻ về một lần mình mắc lỗi, cách ứng xử của bản thân

- GV yêu cầu HS tìm các câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến bài học

Bước 2: 

- Một số Hs trình bày về câu chuyện của mình khi được Gv chỉ định, các HS khác lắng nghe. Gv điều hành phần trình bày, đặt những câu hỏi để làm rõ vấn đề của từng bạn. 

- HS chia sẻ các câu câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến bài học

Ví dụ:

Coi trời bằng vung

Chủ quan khinh địch

Thùng rỗng kêu to

Dốt hay nói chữ

Con cóc nằm góc bờ ao

Lăm le mà muốn đớp sao trên trời

Bước 3: Gv chọn thêm một số Hs khác chia sẻ

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận giáo dục HS

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

? Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) có sử dụng thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát nội dung của văn bản để viết
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.

B3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b) Nội dung: GV trình bày vấn đề

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS, PHT

	Điền vào dấu …
	Từ lựa chọn

	- Thành ngữ là một loại (1)... cố định, có nghĩa bóng bẩy. 

- Nghĩa của thành ngữ là nghĩa (2) …từ cả cụm, chứ không phải được (3)… từ nghĩa của từng (4)...
	1. cụm từ

2. toát ra

3. suy ra

4. thành tố


d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi: GV cho HS đọc lại định nghĩa về thành ngữ trong mục Tri thức ngữ văn ở SHS, trang 5. Các em hãy nhắc lại những hiểu biết của mình về thành ngữ bằng cách hoàn thành PHT.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS hoàn thành PHT

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học và hình thành kiến thức mới

a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm, các chức năng của thành ngữ

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi về các VD sgk, chú ý cụm từ in đậm. Nhận xét về đặc điểm và chức năng của cụm từ in đậm trong câu?

1. Kẻ hầu người hạ ra vào tới tấp, bưng lên cho khách toàn sơn hào hải vị, mùi thơm nức mũi.

2. Mọi người trong làng luôn đoàn kết, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi cho nhau.

3. Cô đem lòng yêu, có của ngon vật lạ đều giấu đem lên cho.

4. Lần này hai đội gặp nhau, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Bước 2: HS trao đổi, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 

+ Dự kiến sản phẩm: HS rút ra khái niệm thành ngữ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.

I. Nhận biết đặc điểm và chức năng của thành ngữ

1. Xét ví dụ

2. Kết luận:

Các cụm từ in đậm:

- Hình thức: tổ hợp từ có cấu tạo chặt chẽ

- Nghĩa: hàm súc, có tính hình tượng. Đó là nghĩa chung của cả cụm chứ không phải nghĩa của từng từ.

- Chức năng: làm cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng.

+ Là loại cụm từ đặc biệt, các kết hợp các từ trong thành  ngữ không theo quy tắc thông thường.

* Nhận xét

- Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.
- Việc dùng thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	NV2

BT 1: Chỉ ra và giải nghĩa thành ngữ trong các câu sau: (HĐ cá nhân)
a. Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân tử; nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
(An-phông-xơ Đô-đê (Alphonse Daudet), Buổi học cuối cùng)

b. Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyến núi dời sông tôi cũng sẵn sàng.
(Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp, Người thầy đầu tiên)

? Qua đó em có nhận xét gì về thành ngữ?
Bài tập 1
a. ba chân bốn cẳng: vội vã tất tưởi.

b. chuyển núi dời sông: việc cực kì vĩ đại, lớn lao
BT 2: Thử thay thành ngữ (in đậm) trong các câu sau bằng từ ngữ có ý nghĩa tương đương, rồi rút ra nhận xét:

(HĐ cá nhân)

HS trình bày phương án thay thế của mình (GV cho HS viết lên bảng). GV hướng dẫn cả lớp nhận xét, trao đổi, so sánh các phương án thay thế để rút ra nhận xét về sự khác biệt giữa cầu sử dụng thành ngữ và câu dùng từ ngữ có nghĩa tương đương.

a. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.
(Đẽo cày giữa đường)

b. Giờ đây, công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm.
(Vua chích chòe)

Nhận xét: Sử dụng các từ ngữ có ý nghĩa tương đương thành ngữ khiến câu văn dài, lủng củng hơn. Như vậy, thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng.
Bài tập 2

Câu trả lời:
a. đi đời nhà ma → mất cả

b. thượng vàng hạ cám → tất cả mọi thứ, từ quý giá đến loại tầm thường, rẻ rúng nhất.
BT 3: Nhận xét về việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở hai trường hợp sau:

a. Anh làm việc này chắc nhiều người góp cho những ý kiến hay. Khác gì đẽo cày giữa đường.
b. Chín người mười ý, tôi biết nghe theo ai bây giờ? Thật là đẽo cày giữa đường.
Bài tập 3

- Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (a) chưa hợp lí. Vì đẽo cày giữa đường nói đến hành động một cách thiếu chủ kiến, quá bị động bởi ý kiến của những người xung quanh nên cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì trong khi câu thứ nhất ở trường hợp (a) chỉ cho thấy đối tượng giao tiếp được nhiều người góp cho những ý kiến hay mà không nói anh ta có thiếu chủ kiến hay bị động hay không.

- Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (b) là hợp lí. Vì người nói đã nhận được người ý kiến của người khác, nhưng còn đang phân vân, chưa đưa ra được chủ kiến của mình.

Câu hỏi 4: Hãy đặt 4 câu, mỗi câu sử dụng một trong số các thành ngữ sau:

a. Học một biết mười
b. Học hay, cày biết
c. Mở mày mở mặt
d. Mở cờ trong bụng
Bài tập 4

a. Bạn ấy đúng là học một biết mười.

b. Học tập phải gắn liền với thực tiễn, như thế mới có thể học hay, cày biết.

c. Anh ấy mới giành được học bổng toàn phần ở Mỹ, làm cho cả nhà được mở mày mở mặt.

d. Khi nghe cô giáo đọc đáp án bài thi, An như mở cờ trong bụng.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

NV3: Viết một đoạn văn ngắn theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng ít nhất 1 thành ngữ.

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3

- GV hướng dẫn HS

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS viết đv

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

GV chuẩn kiến thức: 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
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